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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

------------------ 

Bản án số: 246/2024/KDTM -PT 

Ngày: 17/09/2024 

V/v : Tranh chấp hợp đồng thuê nhà  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

 Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  Bà Lê Thúy Linh. 

 Các Thẩm phán:    Bà Nguyễn Thị Thuý Hạnh 

       Bà Phạm Thị Mai 

- Thư ký phiên tòa: Bà Lê Thị Thuỳ Dương là Thư ký Tòa án nhân dân Thành phố Hà 

Nội  

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hà Nội tham gia phiên tòa: Bà Đinh 

Thị Tuyết Mai - Kiểm sát viên. 

Ngày  17/09/2024  tại Trụ sở Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội xét xử phúc thẩm 

công khai vụ án Kinh doanh thương mại thụ lý số: 310/2023/TLPT-KDTM ngày 19  tháng  

12  năm 2023 về tranh chấp hợp đồng thuê nhà do bản án Kinh doanh thương mại sơ thẩm số 

57/2023/KDTM-ST ngày 25 tháng 09 năm 2023 của Tòa án nhân dân quận Cầu Giấy, thành 

phố Hà Nội bị kháng cáo theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số: 502/2024/QĐ-

PT ngày 09 tháng 08  năm 2024 giữa các đương sự: 

*Nguyên đơn: Công ty TNHH H1  

Trụ sở: số F ngõ H đường N, phường D, quận C, thành phố Hà Nội. 

Người đại diện theo pháp luật: Ông Giang Thanh B – Giám đốc; có mặt.  

* Bị đơn:  

1. Công ty Cổ phần I  

Trụ sở: Số D phố T, phường Q, quận H, thành phố Hà Nội. 

Người đại diện theo pháp luật: Ông Ngô Xuân K – Giám đốc 

*Người đại diện theo ủy quyền: Ông Trịnh Hoàng B1 và ông Nguyễn Khắc H (Theo 

Giấy ủy quyền ngày 20/02/2022). Vắng mặt 

2. Công ty TNHH Đ   

Trụ sở: Số C ngõ B phố T, phường T,quận C, thành phố Hà Nội. 

Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Thế V – Giám đốc  

Người đại diện theo ủy quyền: Ông Lê Trọng T, sinh năm 1989; Trú tại: số A dãy N 

khu đô thị S, phường P, quận L, thành phố Hà Nội (Theo Giấy ủy quyền ngày 24/8/2023); có 

mặt. 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20TNHH%20H%C3%B2a%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20s%E1%BB%91%206%20ng%C3%B5%2089%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Nguy%E1%BB%85n%20Phong%20S%E1%BA%AFc,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20D%E1%BB%8Bch%20V%E1%BB%8Dng%20H%E1%BA%ADu,%20qu%E1%BA%ADn%20C%E1%BA%A7u%20Gi%E1%BA%A5y,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20theo%20ph%C3%A1p%20lu%E1%BA%ADt%20c%E1%BB%A7a%20C%C3%B4ng%20ty%20TNHH%20H%C3%B2a%20Giang:%3C/b%3E%20Giang%20Thanh%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20C%E1%BB%95%20ph%E1%BA%A7n%20I%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20S%E1%BB%91%2048%20ph%E1%BB%91%20Tr%E1%BA%A7n%20%C4%90%C4%83ng%20Ninh,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Quang%20Trung,%20qu%E1%BA%ADn%20H%C3%A0%20%C4%90%C3%B4ng,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20theo%20ph%C3%A1p%20lu%E1%BA%ADt%20c%E1%BB%A7a%20C%C3%B4ng%20ty%20C%E1%BB%95%20ph%E1%BA%A7n%20I%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i:%3C/b%3E%20Ng%C3%B4%20Xu%C3%A2n%20K%E1%BB%B7
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20theo%20%E1%BB%A7y%20quy%E1%BB%81n%20c%E1%BB%A7a%20C%C3%B4ng%20ty%20C%E1%BB%95%20ph%E1%BA%A7n%20I%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i:%3C/b%3E%20Tr%E1%BB%8Bnh%20Ho%C3%A0ng%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20%20Kh%E1%BA%AFc%20%20H%C3%A2n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20TNHH%20%C4%91%E1%BA%A7u%20t%C6%B0%20v%C3%A0%20d%E1%BB%8Bch%20v%E1%BB%A5%20An%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20S%E1%BB%91%2035-37%20ng%C3%B5%202%20ph%E1%BB%91%20Trung%20K%C3%ADnh,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Trung%20H%C3%B2a,qu%E1%BA%ADn%20C%E1%BA%A7u%20Gi%E1%BA%A5y,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20theo%20ph%C3%A1p%20lu%E1%BA%ADt%20c%E1%BB%A7a%20C%C3%B4ng%20ty%20TNHH%20%C4%91%E1%BA%A7u%20t%C6%B0%20v%C3%A0%20d%E1%BB%8Bch%20v%E1%BB%A5%20An%20D%C6%B0%C6%A1ng:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BA%BF%20V%C4%83n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20theo%20%E1%BB%A7y%20quy%E1%BB%81n%20c%E1%BB%A7a%20C%C3%B4ng%20ty%20TNHH%20%C4%91%E1%BA%A7u%20t%C6%B0%20v%C3%A0%20d%E1%BB%8Bch%20v%E1%BB%A5%20An%20D%C6%B0%C6%A1ng:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Tr%E1%BB%8Dng%20Th%E1%BA%A1ch%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201989%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20s%E1%BB%91%2016%20d%C3%A3y%20N03B%20khu%20%C4%91%C3%B4%20th%E1%BB%8B%20S%C3%A0i%20%C4%90%E1%BB%93ng,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Ph%C3%BAc%20%C4%90%E1%BB%93ng,%20qu%E1%BA%ADn%20Long%20Bi%C3%AAn,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20s%E1%BB%91%2016%20d%C3%A3y%20N03B%20khu%20%C4%91%C3%B4%20th%E1%BB%8B%20S%C3%A0i%20%C4%90%E1%BB%93ng,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Ph%C3%BAc%20%C4%90%E1%BB%93ng,%20qu%E1%BA%ADn%20Long%20Bi%C3%AAn,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20s%E1%BB%91%2016%20d%C3%A3y%20N03B%20khu%20%C4%91%C3%B4%20th%E1%BB%8B%20S%C3%A0i%20%C4%90%E1%BB%93ng,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Ph%C3%BAc%20%C4%90%E1%BB%93ng,%20qu%E1%BA%ADn%20Long%20Bi%C3%AAn,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
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*Người bảo vệ quyền và lợi ích cho Công ty TNHH Đ: Bà Hồ Thị T1, văn phòng luật 

sư L và Đồng sự – Đoàn luật sư thành phố H. Địa chỉ: Tầng C số H phố T, phường N, quận H, 

Hà Nội; có mặt.  

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

* Tại đơn khởi kiện và các lời khai trong quá trình giải quyết vụ án, nguyên đơn trình 

bày: 

Ngày 02/03/2014 Công ty TNHH H1 (viết tắt là Công ty H1) ký hợp đồng kinh tế số 

02.04.2014/TN-HĐKT với Công ty cổ phần I (viết tắt là Công ty I) về việc cho thuê nhà. Theo 

nội dung hợp đồng: Công ty H1 cho Công ty I thuê mặt bằng từ tầng 1 đến tầng 8 của tòa nhà 

số F đường N, quận C, thành phố Hà Nội để ở và kinh doanh từ ngày 02/4/2014 đến ngày 

02/04/2024 theo giá thỏa thuận: năm đầu với giá trị 1.355.200.000 đồng, hai năm tiếp theo giá 

trị 1.478.400.000 đồng/năm (tương đương 70.150 USD/năm) và 07 năm tiếp theo giá thuê là 

1.680.000.000/năm (tương đương 79.700 USD/năm). Tại khoản 5.2 điều 5 thỏa thuận vể phạt 

hợp đồng khi một bên muốn thanh lý hợp đồng trước thời hạn: “Bất kể bên nào muốn thanh lý 

hợp đồng trước hạn của hợp đồng sẽ phải bồi hoàn cho bên kia khoản tiền giá trị 1.680.000.000 

tương đương 79.700 đô la Mỹ…” 

Ngày 04/5/2018 theo đề nghị của Công ty I, Công ty Đ sẽ thay thế tiếp quản việc kinh 

doanh. Các bên đã ký văn bản thỏa thuận số 02/TT-HĐKT thay thế - chuyển nhượng giữa 

Công ty H1 và Công ty I với Công ty Đ theo các nội dung sau: 

Công ty Đ nhận lại thuê tiếp căn nhà để kinh doanh đúng các nội dung và cam kết tại 

Hợp đồng gốc đã ký kết giữa Công ty H1 và Công ty I ngày 02/03/2014, có thời hạn đến hết 

ngày 01/04/2024 mà không thay đổi bất cứ nội dung nào. Công ty H1 không can thiệp bất cứ 

nội dung nào việc kinh doanh, kế thừa kinh doanh của Công ty I và Công ty Đ. Công ty I cam 

kết nếu quá trình kinh doanh Công ty Đ không thực hiện đúng cam kết với Công ty H1 như 

hợp đồng đã ký ngày 02/03/2014 thì mọi lỗi thuộc về Công ty I như đã cam kết. Văn bản đã 

được Văn phòng Thừa phát lại N lập vi bằng ngày 04/05/2018. 

Trong quá trình kinh doanh kể từ sau khi kế thừa từ ngày 04/5/2018 đến tháng 03/2020, 

Công ty Đ đã vi phạm nhiều lần nghĩa vụ thanh toán, chậm thanh toán và nhùng nhằng trong 

việc bàn giao tài sản giữa Công ty I và Công ty Đ, cũng như  trách nhiệm trong việc để mất 

mát, hư hỏng cũng như khắc phục các tài sản đồ vật trong tòa nhà. 

Đến ngày 09/3/2020 Công ty Đ có ý kiến không thuê nhà và muốn thanh lý hợp đồng 

trước thời hạn nên các bên đã có buổi làm việc, xác lập biên bản giữa Công ty H1 và Công ty 

Đ theo đó Công ty Đ bàn giao lại cho Công ty H1 toàn bộ tài sản và hiện trạng nhà. 

Ngày 11/03/2020 hai bên tiếp tục có buổi làm việc Công an An Dương có ý kiến đối 

chiếu với hợp đồng gốc thì bên thuê phải đền bù vi  phạm hợp đồng nhưng do thua lỗ nên 

không có tiền đền bù nữa. 

Ngày 26/03/2020 Công ty H1 và Công ty Đ tiếp tục có buổi làm việc để giải quyết, 

thanh lý hợp đồng nhưng hai bên không thống nhất được và kết luận chung rằng hai bên tôn 

trọng hợp đồng đã ký kết giữa Công ty I và Công ty H1 và văn bản đã ký kết giữa các bên vào 

ngày 04/5/2018 đồng thời thống nhất phán quyết của Tòa án là phán quyết cuối cùng.  

Công ty H1 xác định Công ty I cũng có lỗi theo quy định tại điều 8 Văn bản thỏa thuận 

thay thế chuyển nhượng số 02/TT-HĐKT nên phải có trách nhiệm liên đới bồi thường cùng 

Công ty Đ. 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20TNHH%20%C4%91%E1%BA%A7u%20t%C6%B0%20v%C3%A0%20d%E1%BB%8Bch%20v%E1%BB%A5%20An%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20%E1%BB%A7y%20quy%E1%BB%81n%20c%E1%BB%A7a%20C%C3%B4ng%20ty%20TNHH%20%C4%91%E1%BA%A7u%20t%C6%B0%20v%C3%A0%20d%E1%BB%8Bch%20v%E1%BB%A5%20An%20D%C6%B0%C6%A1ng:%3C/b%3E%20H%E1%BB%93%20Th%E1%BB%8B%20Trang%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BA%A7ng%203%20s%E1%BB%91%2081%20ph%E1%BB%91%20Tu%E1%BB%87%20T%C4%A9nh,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Nguy%E1%BB%85n%20Du,%20qu%E1%BA%ADn%20Hai%20B%C3%A0%20Tr%C6%B0ng,%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20L%C3%AA
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%C4%90o%C3%A0n%20lu%E1%BA%ADt%20s%C6%B0%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20T%E1%BA%A7ng%203%20s%E1%BB%91%2081%20ph%E1%BB%91%20Tu%E1%BB%87%20T%C4%A9nh,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Nguy%E1%BB%85n%20Du,%20qu%E1%BA%ADn%20Hai%20B%C3%A0%20Tr%C6%B0ng,%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20T%E1%BA%A7ng%203%20s%E1%BB%91%2081%20ph%E1%BB%91%20Tu%E1%BB%87%20T%C4%A9nh,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Nguy%E1%BB%85n%20Du,%20qu%E1%BA%ADn%20Hai%20B%C3%A0%20Tr%C6%B0ng,%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20TNHH%20H%C3%B2a%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20H%C3%B2a%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20c%E1%BB%95%20ph%E1%BA%A7n%20I%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20I%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20H%C3%B2a%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20I%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20s%E1%BB%91%206/105%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Nguy%E1%BB%85n%20Phong%20S%E1%BA%AFc,%20qu%E1%BA%ADn%20C%E1%BA%A7u%20Gi%E1%BA%A5y,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20I%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20An%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20H%C3%B2a%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20An%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20An%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20H%C3%B2a%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20I%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20H%C3%B2a%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20I%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20An%20D%C6%B0%C6%A1ng
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Công ty xác định không có sự việc công ty khóa cửa, không cho Công ty Đ vào sử dụng 

mặt bằng thuê. Công ty Đ đã tự đưa người ra khỏi tòa nhà, bỏ trống tài sản, đã có Biên bản bàn 

giao trang thiết bị ngày 09/03/2020. 

Nay Công ty H1 xác định Công ty I và Công ty Đ trả nhà thuê trước thời hạn. Công ty 

H1 cũng đã tạo điều kiện trong  bên thuê kinh doanh nhưng hai bên không có tiếng nói chung 

trong việc thanh lý hợp đồng. Công ty H1 đề nghị Tòa án xác định hành vi đơn phương chấm 

dứt hợp đồng thuê nhà của Công ty I và Công ty Đ là trái pháp luật. Giải quyết hậu quả của 

việc đơn phương chấm dứt hợp đồng trái pháp luật là buộc Công ty I và Công ty Đ phải có 

trách nhiệm bồi thường cho Công ty H1 số tiền 79.700 đô la mỹ, quy đổi theo tỷ giá 23.000 

đồng/01 đô la mỹ là 1.833.000.000 đồng theo đúng điều khoản đã ký kết. 

Tại phiên tòa, Công ty H1 thay đổi yêu cầu khởi kiện từ yêu cầu Công ty I và Công ty 

Đ liên đới bồi thường số tiền 79.700 đôla Mỹ thành yêu cầu buộc 02 Công ty phải liên đới trả 

tiền phạt vi phạm hợp đồng về thời hạn thuê số tiền là 1.680.000.000 đồng theo thỏa thuận tại 

điều 5.2 của Hợp đồng kinh tế đã ký kết. 

*Bị đơn:  

1. Công ty cổ phần I trình bày: 

Công ty không biết việc Công ty Đ đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê mặt bằng với 

Công ty H1. Công ty I không nhất trí với yêu cầu của Công ty H1 về việc yêu cầu Công ty I 

phải bồi thường cho Công ty H1.Tại thời điểm thỏa thuận 03 bên chúng tôi đã chuyển giao 

quyền và nghĩa vụ cho Công ty Đ nên xác định không có trách nhiệm thưc hiện. 

Theo văn bản thỏa thuận thay thế - chuyển nhượng số 02/TT-HĐKT, Công ty Đ đã tiếp 

tục nhận lại việc thuê mặt bằng từ Công ty I. Công ty Đ không có hành vi đơn phương chấm 

dứt hợp đồng trái pháp luật. Hiện tại hợp đồng vẫn đang tiếp tục, các bên thỏa thuận về giãn 

thời gian thanh toán, tiền thuê. 

Thỏa thuận tại điều 8 của Văn bản thỏa thuận thay thế chỉ là quy định trách nhiệm chung. 

Theo Công ty Đ1 về phạt hợp đồng tại điều 5.2 Hợp đồng kinh tế số 02 ngày 02/03/2014 

là trái quy định tại điều 300, 301 Luật thương mại năm 2005. 

          Quan điểm của công ty trong vụ việc này thì Công ty H1 đã vi phạm hợp đồng, hợp đồng 

thuê chưa chấm dứt nhưng Công ty H1 đã cho đơn vị khác thuê mặt bằng. Công ty đề nghị bác 

yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn. Công ty không có yêu cầu phản tố trong vụ án. 

2. Công ty TNHH Đ trình bày: 

Công ty Đ đề nghị Tòa án bác bỏ toàn bộ yêu cầu khởi kiện của Công ty H1 và xác định 

việc chấm dứt hợp đồng của công ty là hợp pháp vì: Công ty H1 đã vi phạm trách nhiệm, nghĩa 

vụ không đảm bảo đủ điều kiện an toàn theo quy định của phòng cháy chữa cháy (giấy phép 

phòng cháy chữa cháy của ngôi nhà cho thuê), không cung cấp các giấy tờ pháp lý chứng minh 

quyền sở hữu sử dụng hợp pháp nhà cho thuê thuộc quyền sở hữu của Công ty H1 (Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất). Mặc dù chúng tôi đã nhiều lần yêu cầu 

Công ty H1 cung cấp đủ giấy tờ pháp lý này để Công ty Đ hoàn thiện các thủ tục pháp lý kinh 

doanh theo đúng quy định thì Công ty H1 không cung cấp, tìm mọi lý do né tranh việc phải 

xuất trình dẫn tới việc kinh doanh của công ty Đ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Theo chúng tôi 

tìm hiểu, mặt bằng chúng tôi thuê chưa được cấp Giấy phép phòng cháy chữa cháy và nhiều 

sai phạm khác nên không đảm bảo pháp lý đầy đủ đối với nhà đất cho thuê. Như vậy, Công ty 

H1 đã vi phạm trách nhiệm của bên cho thuê, gây ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ và thiệt 

hại cho chúng tôi. 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20An%20D%C6%B0%C6%A1ng
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Do vi phạm trên của Công ty H1 dẫn đến việc kinh doanh của Công ty Đ không thể thực 

hiện bình thường. Dịch bên phát sinh bất ngờ, bùng phát toàn thế giới cũng như Việt Nam đã 

ảnh hưởng nặng nề và nằm ngoài khả năng dự phòng. Do đó, đây là sự kiện bất khả kháng hai 

bên phải chấp nhận.  

Công ty Đ đã thực hiện thủ tục thông báo trước việc chấm dứt thuê nhà trước 06 tháng 

theo đúng thỏa thuận. Chúng tôi đã thông báo đến Công ty H1 ngày 12/08/2019 đến 17/03/2020 

Công ty H1 đã tiếp nhận nhà và tài sản. Công ty Đ đã không sử dụng mặt bằng thuê từ ngày 

26/03/2020, trả lại mặt bằng cho Công ty H1 và Công ty H1 đã cho bên khác thuê. Việc trả lại 

mặt bằng là tự nguyện giữa hai bên, hai bên đã thỏa thuận thống nhất chấm dứt hợp đồng theo 

Biên bản ngày 26/03/2020. Do Công ty H1 và Công ty Đ không ký trực tiếp hợp đồng thuê 

mặt bằng nên không làm thủ tục thanh lý hợp đồng. 

Về giải quyết hậu quả khi hợp đồng chấm dứt: Công ty Đ xác định đã chịu nhiều thiệt 

hại khi chấm dứt hợp đồng đúng pháp luật. Cụ thể mất toàn bộ chi phí đầu tư vào mặt bằng 

thuê cùng tiền thuê nhà, tiền cọc tương đương 01 tháng tiền thuê nhà, để lại toàn bộ trang thiết 

bị đã đầu tư vào mặt bằng thuê cho Công ty H1 kế thừa khai thác, tổng thiệt hại hàng tỷ đồng 

mà không thực hiện được hoạt động kinh doanh ổn định, bị thua lỗ do vi phạm của Công ty H1 

gây ra. 

Công ty Đ xác định toàn bộ thiệt hại do việc chấm dứt hợp đồng chỉ duy nhất Công ty 

Đ đã và đang phải gánh chịu, Công ty H1 không chịu bất cứ thiệt hại nào, đang khai thác cho 

thuê và sinh lời từ toàn bộ tài sản đầu tư mà Công ty Đ để lại. Do đó, Công ty Đ đề nghị Tòa 

án bác toàn bộ yêu cầu này của Công ty H1 

Về yêu cầu buộc Công ty I và Công ty Đ phải bồi thường cho Công ty H1 số tiền 79.700 

đô la mỹ tương đương tiền Việt Nam quy đổi tỷ giá 23.000 đồng/ 01 đô la mỹ, công ty đề nghị 

Tòa án bác bỏ yêu cầu này của Công ty H1 vì: Công ty H1 không có bất cứ thiệt hại nào trong 

việc này và hợp đồng không có thỏa thuận điều khoản bồi thường nên Công ty Đ không có 

nghĩa vụ bồi thường thiệt hại số tiền nào cho Công ty H1.  

Tại các buổi làm việc tiếp theo, Công ty Đ thay đổi lời trình bày xác định ngày 

22/02/2019 các bên có thỏa thuận với nhau về việc chấm dứt hợp đồng thuê. Tuy nhiên, việc 

đàm phán không thành nên các bên chưa chấm dứt hợp đồng. Sau đó vào tháng 03/2020 Công 

ty H1 đã cho đơn vị khác vào thuê nhà. Từ ngày 10/03/2020 Công ty H1 khóa cửa, thay khóa, 

Công ty Đ không thể vào tòa nhà để tiếp quản mặt bằng. Biên bản bàn giao trang thiết bị chỉ 

là biên bản kiểm kê tài sản, trên thực tế chưa dịch chuyển các tài sản trên, chưa có hướng giải 

quyết dứt điểm, mới chỉ bàn giao tài sản nhưng sau đó Công ty Đ đã rút lại việc bàn giao này. 

Công ty Đ khẳng định không đơn phương chấm dứt hợp đồng trái pháp luật.  

Đề nghị Toà án bác yêu cầu bồi thường thiệt hại theo tiền đô la mỹ vì là ngoại hối cấm 

giao dịch vì là yêu cầu trái pháp luật nên vô hiệu. Điều 5.2 của Hợp đồng về việc phạt vi phạm 

không phù hợp quy định tại điều 300, 301 Luật thương mại năm 2005, đề nghị bác yêu cầu 

phạt vi phạm hợp đồng của nguyên đơn. 

Tại bản án Kinh doanh thương mại sơ thẩm số 57/2023/KDTM-ST ngày 25/9/2023, 

Toà án nhân dân quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội đã quyết định:  

Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Công ty TNHH H1 đối với Công ty cổ phần I và Công 

ty TNHH Đ. 

Tuyên bố hợp đồng kinh tế số 02.04.2014/TN-HĐKT ngày 02/03/2014 giữa Công ty 

TNHH H1 với Công ty cổ phần I và Văn bản thỏa thuận thay thế - chuyển nhượng về việc nhận 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20%20H%C3%B2a%20Giang%20v%C3%A0%20t%C3%ACnh%20h%C3%ACnh%20d%E1%BB%8Bch%20b%E1%BB%87nh%20Covid
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20An%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20An%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20H%C3%B2a%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20H%C3%B2a%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20An%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20H%C3%B2a%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20H%C3%B2a%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20H%C3%B2a%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20An%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20An%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20H%C3%B2a%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20H%C3%B2a%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20An%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20An%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20An%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20H%C3%B2a%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20An%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20An%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20H%C3%B2a%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20I%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20An%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20H%C3%B2a%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20H%C3%B2a%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20H%C3%B2a%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20An%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20H%C3%B2a%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20An%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20H%C3%B2a%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20H%C3%B2a%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20H%C3%B2a%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20An%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20An%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20An%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20TNHH%20H%C3%B2a%20%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20c%E1%BB%95%20ph%E1%BA%A7n%20I%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20TNHH%20%C4%91%E1%BA%A7u%20t%C6%B0%20v%C3%A0%20d%E1%BB%8Bch%20v%E1%BB%A5%20An%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20TNHH%20%C4%91%E1%BA%A7u%20t%C6%B0%20v%C3%A0%20d%E1%BB%8Bch%20v%E1%BB%A5%20An%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20TNHH%20H%C3%B2a%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20TNHH%20H%C3%B2a%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20c%E1%BB%95%20ph%E1%BA%A7n%20I%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
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lại thuê nhà ngày 04/5/2018 giữa Công ty TNHH H1, Công ty cổ phần I và Công ty TNHH Đ 

chấm dứt. 

Buộc Công ty cổ phần I và Công ty TNHH Đ có nghĩa vụ liên đới trả tiền phạt vi phạm 

Hợp đồng kinh tế số 02.04.2014/TN-HĐKT ngày 02/03/2014 cho Công ty TNHH H1 số tiền 

là 1.680.000.000 (một tỷ sáu trăm tám mươi triệu) đồng. 

Ngoài ra bản án còn quyết định về án phí và quyền kháng cáo của các đương sự. 

Không đồng ý với bản án sơ thẩm, ngày 10/10/2023 Công ty cổ phần I và Công ty 

TNHH Đ nộp đơn kháng cáo. 

Lý do kháng cáo của Công ty cổ phần I đề nghị Toà án bác yêu cầu khởi kiện của nguyên 

đơn 

Kháng cáo của Công ty Đ đề nghị Toà án xem xét mức phạt vi phạm. Cấp sơ thẩm 

không áp dụng điều 300, 301 Luật Thương mại để xác định mức phạt vi phạm không vượt quá 

8% giá trị nghĩa vụ hợp đồng bị vi phạm mà áp dụng Bộ Luật dân sự 2005 là không đúng.  

Tại phiên toà, Công ty Đ thay đổi nội dung kháng cáo, đề nghị Toà án bác yêu cầu khởi 

kiện của nguyên đơn. 

Luật sư Hồ Thị T1 bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty Đ phát biểu: 

Công ty Đ và công ty H1 không ký hợp đồng thuê nhà. Biên bản họp 3 bên ngày 

4/5/2018 chuyển tiếp việc thuê toà nhà từ Công ty I sang Công ty Đ chỉ là ý chí làm việc, chưa 

cụ thể hoá để thay thế hợp đồng thuê nhà số 02.04.2014/TN-HĐKT ngày 02/03/2014. 

Các biên bản làm việc ngày 9/3/2020, 11/3/2020, 22/3/2020 công ty H1 đồng ý thanh 

lý hợp đồng và sẽ ký hợp đồng với công ty Đ nhưng công ty H1 không thực hiện. Do đó khi 

Công ty Đ chưa ký hợp đồng với công ty H1 thì không có thoả thuận giữa hai bên về việc chấm 

dứt hợp đồng. Vì vậy không có căn cứ xác định công ty Đ đơn phương chấm dứt hợp đồng.  

Giá trị thuê ghi trong hợp đồng là Đô la mỹ là vi phạm pháp lệnh ngoại hối 

Tài sản cho thuê từ tầng 1 đến tầng 8 nhưng toà nhà chỉ được công nhận 06 tầng ghi 

trong GCNQSD đất. Do đó phần cho thuê 02 tầng vượt quá là không đủ điều kiện kinh doanh 

Vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy, không có giấy phép phòng cháy chữa cháy. 

Hợp đồng cho thuê trái quy định của pháp luật, vi phạm điều cấm của pháp luật 

Công ty H1 đang giữ tiền đặt cọc và giá trị công ty Đ đã đầu tư vào toà nhà được công 

ty H1  thống nhất là 300.000.000 đồng. Tuy công ty Đ không yêu cầu đối trừ nhưng cần được 

xem xét để đảm bảo quyền lợi cho công ty Đ. 

Đề nghị HĐXX bác yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn.       

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hà Nội phát biểu quan điểm:     

Về thủ tục tố tụng: Toà án nhân dân Thành phố Hà Nội tiến hành thụ lý và giải quyết 

vụ án đúng quy định của Bộ luật tố tụng dân sự. 

Về việc tuân theo pháp luật tố tụng của thẩm phán, HĐXX và việc chấp hành pháp luật 

của nguyên đơn, và công ty Đ đúng qui định  Bộ luật tố tụng dân sự.   

Về nội dung: Đơn kháng cáo của bị đơn trong thời hạn và hợp lệ. Công ty I vắng mặt 

tại phiên toà là từ bỏ kháng cáo. 

Xét kháng cáo của Công ty Đ về khoản tiền phạt vi phạm: Quan hệ pháp luật tranh chấp 

là hợp đồng cho thuê nhà nên áp dụng Luật Kinh doanh bất động sản và Luật Thương mại. 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20TNHH%20H%C3%B2a%20%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20c%E1%BB%95%20ph%E1%BA%A7n%20I%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20TNHH%20%C4%91%E1%BA%A7u%20t%C6%B0%20v%C3%A0%20d%E1%BB%8Bch%20v%E1%BB%A5%20An%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20c%E1%BB%95%20ph%E1%BA%A7n%20I%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20TNHH%20%C4%90%E1%BA%A7u%20t%C6%B0%20v%C3%A0%20d%E1%BB%8Bch%20v%E1%BB%A5%20An%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20TNHH%20H%C3%B2a%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20c%E1%BB%95%20ph%E1%BA%A7n%20I%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20TNHH%20%C4%90%E1%BA%A7u%20t%C6%B0%20v%C3%A0%20d%E1%BB%8Bch%20v%E1%BB%A5%20An%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20TNHH%20%C4%90%E1%BA%A7u%20t%C6%B0%20v%C3%A0%20d%E1%BB%8Bch%20v%E1%BB%A5%20An%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20c%E1%BB%95%20ph%E1%BA%A7n%20I%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20An%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20An%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20%E1%BB%A7y%20quy%E1%BB%81n%20c%E1%BB%A7a%20C%C3%B4ng%20ty%20TNHH%20%C4%91%E1%BA%A7u%20t%C6%B0%20v%C3%A0%20d%E1%BB%8Bch%20v%E1%BB%A5%20An%20D%C6%B0%C6%A1ng:%3C/b%3E%20H%E1%BB%93%20Th%E1%BB%8B%20Trang%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BA%A7ng%203%20s%E1%BB%91%2081%20ph%E1%BB%91%20Tu%E1%BB%87%20T%C4%A9nh,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Nguy%E1%BB%85n%20Du,%20qu%E1%BA%ADn%20Hai%20B%C3%A0%20Tr%C6%B0ng,%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20An%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20An%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20c%C3%B4ng%20ty%20H%C3%B2a%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20I%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20An%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20c%C3%B4ng%20ty%20H%C3%B2a%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20c%C3%B4ng%20ty%20An%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20c%C3%B4ng%20ty%20H%C3%B2a%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20An%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20c%C3%B4ng%20ty%20H%C3%B2a%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20c%C3%B4ng%20ty%20An%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20H%C3%B2a%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20c%C3%B4ng%20ty%20An%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20c%C3%B4ng%20ty%20H%C3%B2a%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20c%C3%B4ng%20ty%20H%C3%B2a%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20c%C3%B4ng%20ty%20An%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20c%C3%B4ng%20ty%20An%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20c%C3%B4ng%20ty%20An%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20I%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20An%20D%C6%B0%C6%A1ng
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Công ty Đ không đưa ra yêu cầu phản tố đối với giá trị đầu tư cũng như tiền đặt cọc nên 

không có căn cứ xem xét 

Xét mức phạt vi phạm áp dụng điều 301 Luật thương mại không vượt quá 8% giá trị vi 

phạm. Như vậy số tiền phạt tính từ 9/3/2020 đến 2/4/2024 là 591.728.250 đồng. Do đó cần sửa 

án sửa án sơ thẩm về giá trị phạt vi phạm. 

Đề nghị HĐXX áp dụng khoản 2 điều 308 Bộ luật tố tụng dân sự, Nghị quyết 326/2014 

của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội 

• Đình chỉ yêu cầu kháng cáo của Công ty cổ phần I  

• Chấp nhận kháng cáo của Công ty TNHH Đ, sửa bản án sơ thẩm về giá trị phạt vi phạm.   

• Án phí giải quyết theo quy định của pháp luật.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ đã được kiểm tra, xem xét tại phiên tòa, kết quả việc tranh 

tụng tại phiên tòa, ý kiến của kiểm sát viên, các quy định của pháp luật, Hội đồng xét xử nhận 

định: 

[1]. Về việc vắng mặt của đương sự: Phiên toà được mở lần thứ hai, Công ty cổ phần 

I vắng mặt. Căn cứ quy định tại điều 296 Bộ luật tố tụng dân sự, Hội đồng xét xử đình chỉ xét 

xử đối với yêu cầu kháng cáo của Công ty cổ phần I.  

[2]. Về việc áp dụng pháp luật: Ngày 2/3/2014 Công ty H1 ký hợp đồng kinh tế số 

02.04.2014/TN-HĐKT cho Công ty I thuê nhà tại địa chỉ số F N, quận C, Hà Nội. Sau đó Công 

ty I chuyển giao lại quyền thuê nhà cho Công ty Đ. Mục đích thuê nhà để ở và kinh doanh cho 

thuê lại  

Theo quy định tại điều 9 Luật Kinh doanh Bất động sản năm 2006 và khoản 1 điều 17 

Luật  Kinh doanh bất động sản 2014 quy định: Hợp đồng kinh doanh bất động sản bao gồm 

Hợp đồng cho thuê nhà, công trình xây dựng. 

Căn cứ Hợp đồng kinh tế số 02.04.2014/TN-HĐKT đối tượng cho thuê là nhà ở, mục 

đích để kinh doanh cho thuê lại. Vì vậy pháp luật điều chỉnh quan hệ tranh chấp là Luật Kinh 

doanh bất động sản. Công ty I ký hợp đồng với công ty H1 ngày 02/03/2014 và chuyển giao 

quyền và nghĩa vụ cho Công ty Đ thuê lại ngày 04/5/2018 nên tranh chấp được áp dụng là Luật 

Kinh doanh bất động sản năm 2006 và Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014 bởi thời điểm 

Công ty Đ nhận lại quyền thuê, lúc này Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014 có hiệu lực.   

 Tài sản cho thuê đã được UBND quận C, thành phố Hà Nội cấp  GCNQSD đất, Quyền 

sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BH 731015 ngày 16/9/2011, chủ sử dụng ông 

Giang Tiến D và bà Lê Thị Minh T2 (nguyên là giám đốc của Công ty H1). Trên GCN thể hiện 

tại điểm 2: Nhà ở - Diện tích xây dựng 100m2, diện tích sàn 555m2, số tầng: 06. Như vậy công 

trình cho thuê đã được nhà nước cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nên đủ điều kiện đưa vào 

kinh doanh theo quy định tại điều 7 Luật Kinh doanh bất động sản năm 2006 và điều 9 Luật 

Kinh doanh bất động sản năm 2014. Luật sư T1 cho rằng GCNQSD đất chỉ ghi nhà 6 tầng nên 

02 tầng 7,8 không được công nhận nên không đủ điều kiện kinh doanh. Ở đây công trình xây 

dựng thực tế 8 tầng không bị cơ quan nhà nước xử lý phải tháo dỡ nên số tầng xây vượt quá 

không phải là căn cứ để xác định không đủ điều kiện cho thuê. 

 [3]. Đối với quy định về Phòng cháy chữa cháy: Ngày 20/3/2014 Phòng cảnh sát 

PCCC Cầu Giấy đã kiểm tra toà nhà số F N, phường D, quận C, thành phố Hà Nội. Xác định 

toà nhà có 08 tầng + 01 tầng kỹ thuật. Cơ quan cảnh sát PCCC đã kết luận: Tại thời điểm kiểm 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20An%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20c%E1%BB%95%20ph%E1%BA%A7n%20I%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20TNHH%20%C4%90%E1%BA%A7u%20t%C6%B0%20v%C3%A0%20d%E1%BB%8Bch%20v%E1%BB%A5%20An%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20c%E1%BB%95%20ph%E1%BA%A7n%20I%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20c%E1%BB%95%20ph%E1%BA%A7n%20I%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20c%E1%BB%95%20ph%E1%BA%A7n%20I%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20H%C3%B2a%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20I%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20s%E1%BB%91%206/105%20Nguy%E1%BB%85n%20Phong%20S%E1%BA%AFc,%20qu%E1%BA%ADn%20C%E1%BA%A7u%20Gi%E1%BA%A5y,%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20I%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20I%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20An%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20I%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20c%C3%B4ng%20ty%20H%C3%B2a%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20An%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20An%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20UBND%20qu%E1%BA%ADn%20C%E1%BA%A7u%20Gi%E1%BA%A5y
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Giang%20Ti%E1%BA%BFn%20D%C5%A9ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Th%E1%BB%8B%20Minh%20Thanh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20H%C3%B2a%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Trang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20s%E1%BB%91%206/105%20Nguy%E1%BB%85n%20Phong%20S%E1%BA%AFc,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20D%E1%BB%8Bch%20V%E1%BB%8Dng%20H%E1%BA%ADu,%20qu%E1%BA%ADn%20C%E1%BA%A7u%20Gi%E1%BA%A5y,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
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tra đảm bảo điều kiện PCCC để cho người nước ngoài thuê để ở. Như vậy toà nhà đã được cơ 

quan chức năng kiểm tra PCCC, đảm bảo điều kiện theo quy định. Luật sư T1 cho rằng công 

ty H1 cho thuê nhà vi phạm quy định về PCCC là không đúng. 

[4]. Công ty Đ không có yêu cầu phản tố đề nghị đối trừ tiền đặt cọc và  giá trị đã đầu 

tư nên không có cơ sở xem xét như ý kiến Luật sư đề nghị. 

[5]. Xét kháng cáo của Công ty Đ: 

Tại phiên toà công ty Đ thay đổi nội dung kháng cáo từ việc xem xét giá trị phạt vi phạm 

hợp đồng sang đề nghị bác yêu cầu khởi kiện là vượt quá phạm vi kháng cáo ban đầu.  

Xét Hợp đồng kinh tế số 02.04.2014/TN-HĐKT ngày 02/03/2014 giữa Công ty H1 và 

Công ty I được ký kết trên cơ sở tự nguyện, nội dung hợp đồng không trái với quy định của 

pháp luật nên có hiệu lực pháp luật. Công ty I đã sử dụng mặt bằng thuê từ 2014 đến tháng 

4/2018. Ngày 4/5/2018 - 03 bên: Công ty H1, Công ty I và Công ty Đ lập Văn bản thỏa thuận 

thay thế - chuyển nhượng về việc nhận lại thuê nhà theo đó Công ty Đ nhận bàn giao lại quyền 

thuê nhà từ ngày 1/5/2018. Văn phòng Thừa phát lại quận T3 đã lập vi bằng ghi nhận việc thoả 

thuận 03 bên.  

Tại mục 1 phần IV văn bản thoả thuận quy định quy định: Bên nhận thuê, nhận thuê 

tiếp thực hiện đúng hợp đồng, tôn trọng hợp đồng cũ, cam kết giữa Công ty I và Công ty H1 

đã ký kết số 02/03/2014 đến 01/04/2024 không thay đổi bất cứ nội dung nào tại văn bản này.    

Mục 8 phần IV quy định: Quá trình kinh doanh nếu Công ty Đ không thực hiện đúng 

cam kết với Công ty H1 như hợp đồng. Mọi lỗi thuộc về Công ty I như đã cam kết (Vì đây là 

sự thoả thuận riêng giữa Công ty I, công ty Đ với Công ty H1). Điều này khẳng định  bên thuê 

nhà (lúc này thuộc về công ty Đ) vi phạm hợp đồng thì Công ty I đồng ý chịu trách nhiệm. 

Như vậy Công ty Đ đồng ý kế thừa toàn bộ quyền và nghĩa vụ của Công ty I theo hợp 

đồng  kinh tế  02.04.2014/TN-HĐKT ngày 02/03/2014. Nghĩa là hợp đồng vẫn được duy trì 

và thực hiện với bên thuê lúc này là Công ty Đ. Việc Luật sư T1 cho rằng Công ty Đ không ký 

hợp đồng thuê nhà nên không phải chịu trách nhiệm về việc phạt vi phạm hợp đồng là không 

có căn cứ chấp nhận.       

Công ty Đ nhận lại quyền thuê nhà từ 1/5/2018, Quá trình thực hiện hợp đồng, Công ty 

Đ vi phạm, không thanh toán tiền thuê đúng thời hạn đã  nêu tại công văn số 04/2019AD ngày 

1/3/2019.    

Ngày 22/2/2019, 03 bên có Biên bản làm việc theo đó công ty Đ đề nghị đầu tư, sửa 

chữa một số hạng mục và đề nghị H1 giảm tiền thuê nhà và xác định thời gian thanh toán tiền 

thuê. Tuy nhiên Công ty Đ không thực hiện nội dung theo biên bản này. 

Ngày 09/3/2020 Công ty Đ đề nghị thanh lý hợp đồng và bàn giao lại cho Công ty H1 

tài sản hiện có của toà nhà. Hai bên thống nhất ngày 11/3/2020 làm thủ tục thanh lý hợp đồng. 

Cùng ngày 9/3/2020 Công ty Đ đã bàn giao toà nhà cho Công ty H1 quản lý. 

Ngày 11/3 và 26/3/2020 Công ty H1 và Công ty Đ làm việc với nhau để giải quyết vấn 

đề quyền lợi sau thanh lý hợp đồng nhưng hai bên không thống nhất nên không ký được biên 

bản thanh lý. Hai bên nhất trí tôn trọng các thỏa thuận của hợp đồng cũng như văn bản thoả 

thuận 03 bên ngày 4/5/2018. 

Như vậy Công ty Đ đã chấm dứt hợp đồng thuê từ 9/3/2020. Việc An Dương chấm dứt 

hợp đồng thuê trước thời hạn là vi phạm thoả thuận đã ký kết. Theo quy định tại điều 5.2  hợp 

đồng quy định: Bất kể bên nào muốn thanh lý hợp đồng trước thời hạn sẽ phải bồi hoàn cho 

bên kia khoản tiền với giá trị 1.680.000.000 đồng (giá trị này tương đương 79.700 USD). 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Trang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20c%C3%B4ng%20ty%20H%C3%B2a%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20c%C3%B4ng%20ty%20H%C3%B2a%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20An%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20An%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20c%C3%B4ng%20ty%20An%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20H%C3%B2a%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20I%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20I%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20H%C3%B2a%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20I%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20An%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20An%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20V%C4%83n%20ph%C3%B2ng%20Th%E1%BB%ABa%20ph%C3%A1t%20l%E1%BA%A1i%20qu%E1%BA%ADn%20Nam%20T%E1%BB%AB%20Li%C3%AAm
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20I%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20H%C3%B2a%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20An%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20H%C3%B2a%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20I%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20I%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20c%C3%B4ng%20ty%20An%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20H%C3%B2a%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20I%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20An%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20I%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20An%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Trang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20An%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20An%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20An%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20An%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C3%B2a%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20An%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20An%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20H%C3%B2a%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20An%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20H%C3%B2a%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20H%C3%B2a%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20An%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20An%20D%C6%B0%C6%A1ng
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Ý kiến của Công ty I cho rằng Công ty đã chuyển giao quyền và nghĩa vụ cho Công ty 

Đ nên xác định không có trách nhiệm thực hiện. Công ty Đ không có hành vi đơn phương chấm 

dứt hợp đồng trái pháp luật. Hợp đồng vẫn đang tiếp tục, các bên thỏa thuận về giãn thời gian 

thanh toán, tiền thuê. Ở đây Công ty Đ đã làm việc với H1 đề nghị thanh lý hợp đồng và bàn 

giao lại tài sản. Công ty H1 sẽ quản lý toàn bộ toà nhà từ ngày 9/3/2020 cho thấy công ty Đ đã 

đề nghị chấm dứt hợp đồng, không tiếp tục thuê nhà nữa. Việc không ký được biên bản thanh 

lý hợp đồng do hai bên không thoả thuận được về việc giải quyết tồn tại. Do đó không có cơ 

sở xác định Công ty Đ vẫn đang tiếp tục thực hiện việc thuê nhà như ý kiến của Công ty I. 

Theo quy định tại điều 8 của Văn bản thoả thuận thay thế - chuyển nhượng, Công ty Đ không 

thực hiện đúng cam kết trong hợp đồng, mọi lỗi thuộc về Công ty I. Do Công ty I nhận lỗi 

chịu trách nhiệm khi hợp đồng vi phạm từ công ty Đ nên Công ty I phải chịu trách nhiệm về 

việc phạt vi phạm theo thoả thuận tại điều 5.2 của hợp đồng kinh tế  02.04.2014/TN-HĐKT 

ngày 02/03/2014. 

Việc các bên thoả thuận giá trị phạt vi phạm 1.680.000.000 đồng, giá trị này tương 

đương mức giá 79.700 USD. Tuy nhiên nguyên đơn khởi kiện yêu cầu bị đơn phải thanh toán 

số tiền phạt vi phạm là 1.680.000.000 đồng, không lấy giá trị USD và cũng không quy đổi từ 

USD ra VN đồng nên không vi phạm điều cấm của pháp luật.        

Công ty Đ cho rằng áp dụng điều 300, 301 Luật Thương mại 2005 để xác định mức phạt 

không quá 8%/ giá trị hợp đồng bị vi phạm là không phù hợp. Ở đây mục đích kinh doanh đã 

được các bên xác định cho thuê nhà là hoạt động kinh doanh cho thuê bất động sản nên pháp 

luật điều chỉnh khi giải quyết tranh chấp là Luật Kinh doanh bất động sản. Theo quy định tại 

điều 4 Luật Thương mại cũng đã quy định: Hoạt động thương mại đặc thù được quy định trong 

luật khác thì áp dụng quy định của Luật đó.  

Do Luật Kinh doanh bất động sản năm 2006 và năm 2014 đều không quy định mức phạt 

vi phạm nên căn cứ điều 422 Bộ Luật dân sự 2005, điều 418 Bộ Luật dân sự 2015 quy định về 

việc phạt vi phạm do các bên thỏa thuận (không hạn chế mức phạt). Công ty Đ đã chấm dứt 

hợp đồng trước thời hạn là vi phạm hợp đồng  nên phải thanh toán tiền phạt theo quy định tại 

điều 5.2 hợp đồng kinh tế  02.04.2014/TN-HĐKT ngày 02/03/2014. 

Công ty I nhận trách nhiệm có lỗi trong trường hợp khi công ty Đ không thực hiện đúng 

hợp đồng. Do đó Công ty I cùng chịu trách nhiệm về việc phạt vi phạm hợp đồng. Nguyên đơn 

yêu cầu Công ty I và công ty Đ liên đới thanh toán tiền phạt vi phạm là có căn cứ. 

Ý kiến của Luật sư đề nghị bác yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn không được HĐXX 

chấp nhận 

Quan điểm của đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị áp dụng mức 

phạt 8% theo quy định tại điều 301 Luật Thương mại không phù hợp với nhận định của HĐXX 

nên không được chấp nhận. 

Vế án phí phúc thẩm: Do kháng cáo không được chấp nhận nên người kháng cáo phải 

chịu án phí KDTM phúc thẩm  

Từ những nhận định trên; 

QUYẾT ĐỊNH 

Căn cứ điều 6,7,9, 29,30,31,32 Luật Kinh doanh bất động sản 2006; Điều 

9,10,17,26,27,30 Luật Kinh doanh bất động sản 2014.  

Căn cứ điều 422, 424, 426 Bộ luật dân sự 2005; Điều 418, 419 Bộ luật dân sự 2015.   

Căn cứ khoản 1 điều 30, 148, 296, 308 Bộ luật tố tụng dân sự 2015 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20I%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20An%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20An%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20An%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20An%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20H%C3%B2a%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20c%C3%B4ng%20ty%20An%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20An%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20I%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20An%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20I%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20I%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20c%C3%B4ng%20ty%20An%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20I%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20An%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20An%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20I%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20c%C3%B4ng%20ty%20An%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20I%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20I%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20c%C3%B4ng%20ty%20An%20D%C6%B0%C6%A1ng
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Căn cứ điều 27, 29 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 của Ủy ban thường vụ Quốc hội; 

Xử: 

1. Đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với yêu cầu kháng cáo của Công ty cổ phần I Hà Nội   

2. Không chấp nhận kháng cáo của Công ty TNHH Đầu tư và dịch vụ An Dương   

3. Giữ nguyên bản án Kinh doanh thương mại sơ thẩm số 57/2023/KDTM-ST ngày 

25/09/2023 của Toà án nhân dân quận Cầu Giấy. 

4. Về án phí Kinh doanh thương mại phúc thẩm: Công ty cổ phần I phải chịu 2.000.000 

đồng án phí KDTM phúc thẩm. Được trừ vào số tiền tạm ứng án phí 2.000.000 đồng đã nộp 

theo biên lai số 0000011 ngày 17/10/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự quận Cầu Giấy, 

thành phố Hà Nội.  

Công ty TNHH Đ phải chịu 2.000.000 đồng án phí KDTM phúc thẩm. Được trừ vào số 

tiền tạm ứng án phí 2.000.000 đồng đã nộp theo biên lai số 0000077 ngày 24/10/2023 của Chi 

cục Thi hành án dân sự quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.  

Trường hợp bản án được thi hành án theo quy định tại Điều 2 của Luật Thi hành án dân 

sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi 

hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo 

quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật Thi hành án dân sự; Thời hiệu thi hành án được thực hiện 

theo quy định tại Điều 30 của Luật Thi hành án dân sự. 

Bản án phúc thẩm có Hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

Nơi nhận: 
- VKSND Thành phố Hà Nội; 

- TAND quận Cầu Giấy; 

- VKSND quận Cầu Giấy; 

- Chi cục THADS quận Cầu Giấy; 

- Đương sự; 

- Lưu HS, VP. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

   THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

                                 

 

                       Lê Thuý Linh                 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%E1%BB%A6y%20ban%20th%C6%B0%E1%BB%9Dng%20v%E1%BB%A5%20Qu%E1%BB%91c%20H%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20c%E1%BB%95%20ph%E1%BA%A7n%20I%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20TNHH%20%C4%90%E1%BA%A7u%20t%C6%B0%20v%C3%A0%20d%E1%BB%8Bch%20v%E1%BB%A5%20An%20D%C6%B0%C6%A1ng

